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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
(2,0đ)
	
	Chứng minh vị thế hàng đầu của EU trong nền kinh tế thế giới bằng cách hoàn thành từ còn thiếu vào đoạn văn:
	2,0

	
	
	(1) 3, (2) đứng đầu, (3) 31%, (4) 19%, (5) xuất nhập khẩu, (6) thuế quan, (7) 37,7%, (8) bạn hàng.
	Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	2
(2,0đ)
	
	Nêu những đặc điểm nổi bật của ngành công nghiệp Hoa Kì?
	2,0

	
	
	- Tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu.
- Tỉ trọng trong GDP có xu hướng giảm.
- Gồm 3 nhóm ngành (CN chế biến, CN điện lực, CN khai khoáng); /trong đó công nghiệp chế biến phát triển mạnh nhất (84,2% giá trị SXCN – năm 2004).
- Nhiều sản phẩm đứng hàng đầu thế giới: điện, ô tô, than đá …
- Cơ cấu ngành giá trị sản lượng giữa các ngành CN có sự thay đổi:/ giảm tỉ trọng CN truyền thống, tăng tỉ trọng CN hiện đại.
- Công nghiệp tập trung ở phía Đông Bắc, hiện nay có xu hướng chuyển dịch xuống phía nam và ven Thái Bình Dương với các ngành hiện đại.
	Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	3
(2,0đ)
	
	Trình bày các đặc điểm của khu vực Trung Á?
	2,0

	
	
	- Diện tích gần 5,6 triệu km2
- Nằm ở trung tâm lục địa Á- Âu.
- Khí hậu lục địa sâu sắc.
- Cảnh quan chủ yếu là thảo nguyên khô và hoang mạc.
- Giàu tài nguyên dầu mỏ, khí đốt, thuỷ điện, khoáng sản,…
- Dân số 61,3 triệu người( 2005),/chủ yếu theo đạo Hồi (trừ Mông Cổ).
- Chịu nhiều ảnh hưởng văn hoá của cả phương Đông và Tây.
	Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
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(1,0đ)
	
	Trình bày vai trò cung cấp dầu mỏ của các nước Tây Nam Á và Trung Á?
	1,0

	
	
	- Tây Nam Á có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới.
- Tây Nam Á và Trung Á là hai khu vực có sản lượng khai thác lớn hơn nhiều so với lượng dầu tiêu dùng.
- Có khả năng cung cấp gần 16.000 thùng/ngày cho thị trường thế giới.
 Giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp dầu mỏ cho thế giới  là nơi cạnh tranh ảnh hưởng của nhiều cường quốc, sự bất ổn định của khu vực.
	Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	5
(3,0đ)
	a
	Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Hoa Kì.
	2,0

	
	
	- 2 biểu đồ tròn, biểu đồ khác 0 điểm 
- Mỗi chi tiết sai trừ 0,25 điểm
	

	
	b
	Dựa vào bảng số liệu hãy rút ra nhận xét cần thiết.
	1,0

	
	
	- Có sự chuyển dịch cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở Hoa Kì:
+ Nhóm dưới dưới 15 tuổi giảm.
+ Nhóm trên 65 tuổi tăng.
·  Dân số có xu hướng già hóa nhanh
(có số liệu kèm theo +0,25đ)
	Mỗi ý đúng được 0,25 điểm 
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